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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 20/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AGP 33 617.100 0 0 33 617.100
2 C4G 230.000 3.116.260.000 0 0 230.000 3.116.260.000
3 HBD 0 0 20 248.000 20 248.000
4 SCC 0 0 10 34.000 10 34.000
5 SJM 0 0 14 126.000 14 126.000
6 SSG 0 0 20 120.000 20 120.000
7 TBR 0 0 2.200 15.620.000 2.200 15.620.000
8 VFR 0 0 24 146.400 24 146.400
9 VMG 0 0 25 102.500 25 102.500

Tổng 230.033 3.116.877.100 2.313 16.396.900 232.346 3.133.274.000


